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          Lào Cai, ngày       tháng 3 năm 2026


DỰ THẢO

BÁO CÁO
Đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng 
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về cơ cấu và mức thưởng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật, Giải thưởng Báo chí tỉnh Lào Cai



Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về cơ cấu và mức thưởng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật, Giải thưởng Báo chí tỉnh Lào Cai như sau:
I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
a) Bối cảnh quốc tế, khu vực
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, hoạt động văn học, nghệ thuật và báo chí ngày càng có vai trò quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh quốc gia, địa phương, góp phần xây dựng bản sắc văn hóa và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Nhiều quốc gia và địa phương đã ban hành các chính sách khuyến khích sáng tạo văn học, nghệ thuật và báo chí thông qua các giải thưởng nhằm tôn vinh các tác giả, tác phẩm có giá trị, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của đời sống văn hóa tinh thần trong xã hội.
b) Bối cảnh trong nước
Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật và báo chí; xác định đây là lĩnh vực quan trọng góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội, bồi dưỡng nhân cách con người và thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.
Nhiều chủ trương, định hướng lớn đã được ban hành như Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới, Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Gần đây, Kết luận số 156-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục khẳng định yêu cầu đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, trong đó nhấn mạnh việc phát triển văn học, nghệ thuật, khuyến khích sáng tạo các tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao. Đặc biệt, Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa trong giai đoạn mới tiếp tục khẳng định vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững; yêu cầu tăng cường cơ chế, chính sách khuyến khích sáng tạo văn học, nghệ thuật, tôn vinh các tác giả, tác phẩm có giá trị, góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội.
Về mặt pháp luật, Nhà nước đã ban hành nhiều quy định nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc khuyến khích hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật và báo chí như Luật Thi đua, Khen thưởng 2022, Luật Báo chí 2025 (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đây là cơ sở quan trọng để các địa phương xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích sáng tạo và tổ chức các giải thưởng nhằm tôn vinh các tác giả, tác phẩm có giá trị.
Trong thời gian qua, tỉnh Lào Cai đã quan tâm tổ chức Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật và Giải thưởng Báo chí, góp phần khuyến khích hoạt động sáng tạo, tôn vinh các tác giả, tác phẩm tiêu biểu; đồng thời quảng bá hình ảnh con người, văn hóa và tiềm năng phát triển của địa phương. Tuy nhiên, sau khi tỉnh Lào Cai được hình thành trên cơ sở sáp nhập hai tỉnh Lào Cai (cũ) và Yên Bái (cũ), quy mô địa bàn, số lượng văn nghệ sĩ, nhà báo và cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tăng lên đáng kể. Bên cạnh đó, cơ cấu giải thưởng và mức thưởng của hai tỉnh trước đây có sự khác biệt, chưa bảo đảm tính thống nhất trong quản lý và tổ chức thực hiện, một số quy định về cơ cấu giải thưởng, mức thưởng và phạm vi khuyến khích sáng tạo chưa thực sự phù hợp với tình hình phát triển của hoạt động văn học, nghệ thuật và báo chí hiện nay.
Do đó, việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về cơ cấu và mức thưởng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật, Giải thưởng Báo chí tỉnh Lào Cai là cần thiết, nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW, Kết luận số 156-KL/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đồng thời tạo cơ sở pháp lý thống nhất để tổ chức xét tặng các giải thưởng cấp tỉnh, khuyến khích đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, góp phần xây dựng và phát triển đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách
- Quy định thống nhất cơ cấu, số lượng giải thưởng và mức thưởng đối với Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật và Giải thưởng Báo chí tỉnh Lào Cai.
- Tạo cơ sở pháp lý để tổ chức xét tặng các giải thưởng cấp tỉnh bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan.
- Khuyến khích, động viên đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo sáng tạo nhiều tác phẩm có chất lượng cao, phục vụ nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
- Bảo đảm chính sách phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của tỉnh.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Chính sách 1: Điều chỉnh cơ cấu Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Lào Cai (thường niên)
1.1. Đánh giá tác động
a) Giải pháp 1: Giữ nguyên cơ cấu giải thưởng hiện hành
- Tác động đối với hệ thống pháp luật:
+ Không phát sinh quy định mới; tuy nhiên chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau khi sáp nhập tỉnh.
- Tác động về kinh tế - xã hội:
+ Cơ hội tôn vinh tác giả, tác phẩm còn hạn chế so với số lượng tác phẩm ngày càng tăng; chưa tạo động lực mạnh mẽ cho hoạt động sáng tác.
- Tác động về giới: Chính sách áp dụng bình đẳng đối với mọi tác giả, không phân biệt giới tính
- Tác động của thủ tục hành chính: Không phát sinh thủ tục hành chính mới do các nội dung điều chỉnh chỉ liên quan đến cơ cấu giải thưởng và mức thưởng, không làm thay đổi quy trình, hồ sơ, trình tự xét tặng giải. Không quy định thêm thành phần hồ sơ, không phát sinh yêu cầu mới đối với cá nhân/tổ chức tham gia. Việc bổ sung số lượng giải và điều chỉnh mức thưởng là nội dung nội bộ trong công tác xét chọn, khen thưởng, được thực hiện trên cơ sở quy chế hiện hành.
b) Giải pháp 2: Bổ sung 01 giải Khuyến khích
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Bảo đảm phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc quy định cơ chế khuyến khích hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại địa phương.
- Tác động về kinh tế - xã hội: Tăng thêm cơ hội tôn vinh các tác giả, tác phẩm có chất lượng; tạo động lực khuyến khích sáng tạo trong đội ngũ văn nghệ sĩ; góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.
- Tác động về giới: Chính sách áp dụng bình đẳng đối với mọi tác giả, không phân biệt giới tính.
- Tác động của thủ tục hành chính: Không phát sinh thủ tục hành chính mới  do các nội dung điều chỉnh chỉ liên quan đến cơ cấu giải thưởng và mức thưởng, không làm thay đổi quy trình, hồ sơ, trình tự xét tặng giải. Không quy định thêm thành phần hồ sơ, không phát sinh yêu cầu mới đối với cá nhân/tổ chức tham gia. Việc bổ sung số lượng giải và điều chỉnh mức thưởng là nội dung nội bộ trong công tác xét chọn, khen thưởng, được thực hiện trên cơ sở quy chế hiện hành.
1.2. Giải pháp tối ưu được lựa chọn
Lựa chọn Giải pháp 2: Bổ sung 01 giải Khuyến khích, vì phù hợp với thực tiễn số lượng tác phẩm tăng lên sau khi sáp nhập tỉnh, đồng thời mức chi ngân sách tăng không đáng kể nhưng mang lại hiệu quả khuyến khích sáng tạo rõ rệt.
2. Chính sách 2: Điều chỉnh cơ cấu và mức thưởng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phan Xi Păng (5 năm/lần)
2.1. Đánh giá tác động
a) Giải pháp 1: Giữ nguyên cơ cấu và mức thưởng hiện hành
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Không thay đổi quy định hiện hành.
- Tác động về kinh tế - xã hội: Chưa đáp ứng yêu cầu khuyến khích sáng tác trong bối cảnh số lượng văn nghệ sĩ tăng sau sáp nhập tỉnh; chưa tạo động lực đối với các tác phẩm có quy mô lớn.
- Tác động về giới: Chính sách áp dụng bình đẳng đối với mọi tác giả, không phân biệt giới tính.
- Tác động của thủ tục hành chính: Không phát sinh thủ tục hành chính mới  do các nội dung điều chỉnh chỉ liên quan đến cơ cấu giải thưởng và mức thưởng, không làm thay đổi quy trình, hồ sơ, trình tự xét tặng giải. Không quy định thêm thành phần hồ sơ, không phát sinh yêu cầu mới đối với cá nhân/tổ chức tham gia. Việc bổ sung số lượng giải và điều chỉnh mức thưởng là nội dung nội bộ trong công tác xét chọn, khen thưởng, được thực hiện trên cơ sở quy chế hiện hành.
b) Giải pháp 2: Điều chỉnh cơ cấu và mức thưởng giải
- Nội dung gồm: 
+ Bổ sung 01 giải B, 02 giải C và 03 giải Khuyến khích;
+ Điều chỉnh giảm mức thưởng: Giải A từ 20 xuống 15 lần mức lương cơ sở; Giải B từ 10 xuống 8 lần mức lương cơ sở để phù hợp với ngân sách tỉnh sau sáp nhập.
+ Quy định mức thưởng riêng đối với thể loại văn xuôi (tiểu thuyết, truyện ký dài tập) bằng 1,5 lần mức thưởng do tính chất đặc thù của thể loại văn xuôi cần đầu tư thời gian dài, công sức sáng tạo lớn, kết cấu phức tạp, dung lượng tác phẩm lớn và đòi hỏi chiều sâu tư tưởng, giá trị nghệ thuật cao. Đồng thời, việc sáng tác văn xuôi thường kéo dài nhiều năm, yêu cầu quá trình tích lũy tư liệu, trải nghiệm thực tiễn và khả năng xây dựng hệ thống nhân vật, cốt truyện công phu, do đó cần có cơ chế khuyến khích tương xứng để động viên tác giả.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng và ngân sách nhà nước.
- Tác động về kinh tế - xã hội: Mở rộng cơ hội tôn vinh các tác giả; khuyến khích sáng tác các tác phẩm có quy mô lớn, giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao; góp phần phát triển đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.
- Tác động về giới: Chính sách áp dụng bình đẳng đối với mọi đối tượng sáng tác.
- Tác động của thủ tục hành chính: Không phát sinh thủ tục hành chính mới.
2.2. Giải pháp tối ưu được lựa chọn
Lựa chọn Giải pháp 2 vì vừa mở rộng số lượng giải thưởng, vừa bảo đảm khả năng cân đối ngân sách của tỉnh; đồng thời tạo động lực mạnh mẽ cho hoạt động sáng tác văn học, nghệ thuật.
3. Chính sách 3: Quy định cơ cấu và mức thưởng Giải thưởng Báo chí Lào Cai (thường niên)
3.1. Đánh giá tác động
a) Giải pháp 1: Giữ nguyên quy định hiện hành
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Không thay đổi quy định hiện hành.
- Tác động về kinh tế - xã hội: Chưa đáp ứng yêu cầu khuyến khích hoạt động báo chí trong điều kiện số lượng nhà báo tăng sau khi sáp nhập tỉnh.
- Tác động về giới: Không có sự khác biệt về tác động đối với nam và nữ.
- Tác động của thủ tục hành chính: Không phát sinh thủ tục hành chính mới.
b) Giải pháp 2: Quy định thống nhất cơ cấu và mức thưởng Giải thưởng Báo chí Lào Cai
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho việc tổ chức xét tặng giải thưởng báo chí cấp tỉnh.
- Tác động về kinh tế - xã hội: Khuyến khích đội ngũ nhà báo, phóng viên sáng tạo nhiều tác phẩm báo chí có chất lượng cao; góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và quảng bá hình ảnh của tỉnh.
- Tác động về giới: Bảo đảm bình đẳng trong việc tham gia và xét tặng giải thưởng.
- Tác động của thủ tục hành chính: Không phát sinh thủ tục hành chính mới.
3.2. Giải pháp tối ưu được lựa chọn
Lựa chọn Giải pháp 2 vì bảo đảm tính thống nhất trong tổ chức giải thưởng báo chí cấp tỉnh, đồng thời tạo động lực nâng cao chất lượng hoạt động báo chí.
III. PHỤ LỤC
Các bảng tính toán chi phí thực hiện giải thưởng được xây dựng trên cơ sở mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước và khả năng cân đối ngân sách của tỉnh; kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách tỉnh hằng năm.
Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ cấu và mức thưởng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật, Giải thưởng Báo chí tỉnh Lào Cai của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.
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